
Nhà quản 

lý

Chuyên 

môn kỹ 

thuật bậc 

cao 

Chuyên 

môn kỹ 

thuật bậc 

trung

Việc làm 

khác

Đại học 

và trên 

đại học 

Cao đẳng

Trung 

cấp, bằng 

nghề 

Trình độ 

khác
Nhà quản lý

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

cao 

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

trung

Việc làm 

khác
Nhà quản lý

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

cao 

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

trung

Việc làm 

khác

I KCN An Dương 540 67 3 4 15 45 4 15 3 45

1 An Dương
Công ty Tnhh 

RZLIGHTING Việt nam 
Sản xuất thiết bị chiếu sáng 100 18 0 1 2 15 1 2 0 15 40 30

Từ 15 đến 

18
5,5 40 30

Từ 15 đến 

18
Từ 6 đến 8 Nguyễn Thị Hồng 

Hành chính nhân 

sự 
0936979186

2 An Dương
Công ty TNHH chế tạo 

Hudson ( Việt Nam)

Sản xuất linh kiện nhựa khuôn 

mẫu chính xác
210 39 3 3 3 30 3 3 3 30 từ 20 đến 30 từ 20 đến 30 từ 15 đến 20 từ 10 đến 20 từ 20 đến 30 từ 20 đến 30 từ 15 đến 20 từ 10 đến 20 Vũ Thị Linh

Phòng hành chính 

nhân sự
0383470396

3 An Dương
công ty tnhh điện khí 

wolong(việt nam)

moto điều hòa , máy giặt và  

moto nhỏ  dân dụng. 
230 10 0 05 10 0 05 10 0 0 0 15-20 triệu 10-15 triệu 0 0 20- 25 triệu 10-15 triệu 0 Trần Minh Tuấn HCNS 0941115188

II
KCN Nam Đình Vũ 

(Khu 1)
248 236 21 0 10 205 1 5 18 212

1 Nam Đình Vũ 1
Công ty TNHH RRC Power 

Solutions
Lắp ráp bộ sạc pin 44 21 21 0 0 0 1 5 5 10 60 20 10 7 60 20 10 7 Lê Thu Phương Phòng Nhân sự 0899293495

2 Nam Đình Vũ 1 Công ty cổ phần SIVICO

Sản xuất sơn giao thông nhiệt 

dẻo phản quang và bao bì 

màng mỏng phức hợp

4 5 0 0 0 5 0 0 3 2 0 0 0 Từ 8 đến 12 0 0 0
Từ 10 đến 

14

Nguyễn Hương 

Thảo

Phòng Kế toán tổng 

hợp
0974844155

3 Nam Đình Vũ 1

Công ty TNHH Công nghệ 

Robot Grand -Pro Việt 

Nam

Điện tử 200 210 0 0 10 200 0 0 10 200
Từ 15 đến 

17

Từ 13 đến 

15

Từ 10 đến 

12
Từ 7 đến 9

Từ 18 đến 

25

Từ 15 đến 

22

Từ 11 đến 

17

Từ 10 đến 

15 
Bùi Thị Phượng Phòng nhân sự 0978183516

III
KCN Nhật Bản - 

Hải Phòng
2.814 750 0 0 3 747 0 1 2 747

1
Nomura (Nhật Bản - 

Hải Phòng)

Công ty TNHH Sumirubber 

Việt Nam

Sản xuất linh kiện cao su chính 

xác cho máy văn phòng
61 4 0 0 3 1 0 1 2 1 0 0 Từ 6 đến 9 từ 5.5 đến 6 0 0 Từ 8 đến 10 từ 6 đến 7 Nguyễn Đức Cảnh

Hành chính nhân 

sự
0943777390

2
Nomura (Nhật Bản - 

Hải Phòng)

Công ty TNHH Yazaki Hải 

Phòng Việt Nam

Sản xuất bộ dây dẫn điện trong 

xe ô tô
2.668 740 0 0 0 740 0 0 0 740 0 0 0 5 0 0 0 6 Thúy Anh

Phòng hành chính 

nhân sự
0974 774 511

3
Nomura (Nhật Bản - 

Hải Phòng)

Công ty TNHH Guo Xiang 

Hải Phòng

in ấn tem nhãn mác, gia công 

hộp catton
85 6 0 0 0 6 0 0 0 6 15-20 15 10-15 7-10 15-20 15 10-15 7-10 Nguyễn Thị Mai Nhân sự 0364035266

IV KCN Tràng Duệ 559 91 9 7 5 70 9 7 5 70

1 Tràng Duệ
Công ty TNHH Kỹ thuật 

Nhựa Sutai Việt Nam
sản xuất kiểm tra Tray nhựa 0 13 3 0 0 10 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 Trần Kim Ngân 

Phòng hành chính 

nhân sự
0762.374.999

2 Tràng Duệ
Công ty TNHH In Baoshen 

Việt Nam

Chuyên sản xuất in tem, in nhãn 

mác, bao bì 
190 52 2 5 5 40 2 5 5 40 0 0 0 9-12 0 0 0 9-12 Mai Thị Luyến Phòng nhân sự 0344635815

3 Tràng Duệ
Công ty điện tử 4P 

electronics 

Sản xuất vỉ Mạch điện tử cho xe 

ô tô 
369 26 4 2 0 20 4 2 0 20

Từ 20 đến 

30

Từ 20 đến 

30

Từ 15 đến 

20

Từ 15 đến 

18

Từ 20 đến 

30

Từ 20 đến 

30

Từ 15 đến 

20

Từ 15 đến 

18

Nguyễn Thị 

Phượng 

Phòng hành chính 

nhân sự
0933369666

V KCN Vsip 5.224 509 0 5 66 438 5 27 12 465

1 Vsip
Công ty TNHH Regina 

International Việt Nam

Sản xuất các loại áo lót, quần 

lót nữ, giày, quần áo các loại, 

gia công hàng may mặc;  Sản 

xuất khẩu trang vải các loại và 

quần áo bảo hộ; 

5.086 499 0 5 61 433 5 22 12 460 từ 35 đến 88 từ 12 đến 28 từ 7 đến 15 từ 5 đến 46 từ 41 đến 92 từ 14 đến 35 từ 8 đến 22 từ 5 đến 56
Nguyễn Thị Ngọc 

Bích
Phòng Nhân sự 0936.882.298  

2 Vsip
Công ty TNHH Công Nghệ 

Hitron Việt Nam
Sản xuất điện tử viễn thông 138 10 0 0 5 5 0 5 0 5 0 0

theo thỏa 

thuận

theo thỏa 

thuận
0 0

theo thỏa 

thuận

theo thỏa 

thuận
Nguyễn Thị Duyên

 Phòng Hành chính 

nhân sự
0793120116

Tổng KCN, KKT 9.385 1.653 33 16 99 1.505 19 55 40 1.539

CHI TIẾT NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

(Đợt 2 tháng 12/2023)

Stt Khu công nghiệp Tên doanh nghiệp 
Ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh

Tổng số 

lao động 

công ty đã 

tuyển dụng 

từ ngày 

27/01/2023 

đến nay

Tổng số 

lao động 

công ty 

muốn 

tuyển 

dụng 

thêm (tính 

đến nay)

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo vị trí việc làm

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo trình độ

Mức lương chia theo vị trí 

(đơn vị tính: Triệu đồng) 

Tổng thu nhập chia theo vị trí

 (đơn vị tính: Triệu đồng) 

Họ tên người phụ 

trách tuyển dụng, 

đào tạo của Công ty 

Phòng/Ban/Đơn vị 

phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo của 

Công ty 

Số điện thoại liên hệ của 

người phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo 


